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Bồi dưỡng 
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1 Trần Thị Nhiều Giáo viên 1977 1997 ĐH Văn Ngữ văn Văn  - Sử

Văn: 8A2 (4), 7A7 (4)

TC Văn 8A2 (1)

Sử 7A1 (2), 7A3 (2), 7A4 (2)

15 GVCN 8A2(4) 4 3 0 3

2 Phạm T. Thanh Bình Giáo viên 1983 2010
ĐH Văn - 

GDCD
Ngữ văn

Ngữ văn

GDCD

Ngữ văn 9A4(5); Văn 6A2(4 )

GDCD: 9A4(1) , 9A6(1)

TC Văn 9A4(1)

12
GVCN 6A2(4) 

CTCĐ(3)
7 2 2 4

3 Tô Thị Phương Dung TPCM 1984 2011
Th.s Văn - 

GDCD
Ngữ văn Ngữ văn

Ngữ văn 9A5(5); Văn 8A4(4 ), 

6A1(4)

TC Văn 9A5(1)

15
GVCN 8A4(4)

TPCM(1)
5 2 2 7

4 Phan Thị Lương Giáo viên 1983 2008 ĐH Văn -  Sử Lịch sử

Lịch sử

Ngữ văn

Sử 9A2(2 ), 9A6(2)

Sử 8A2(1), 8A3 (1), 8A4 (1), 

8A6 (1)

Ngữ văn 9A2(5) 

TC Văn 9A2(1) 

14 GVCN 9A2(4) 4 0 2 4

5 Tô Phi Điệp Giáo viên 1974 1997 ĐH Văn Ngữ văn

Ngữ văn

Lịch sử

GDCD

Ngữ văn 6A7(4) ,8A3(4)

Sử 7A2 (2) , 7A5(2) 

GDCD  8A2(1), 8A4(1)

TC 8A3 (1)

15 GVCN 6A7(4) 4 2 0 3

6 Bùi Thị Hoa Giáo viên 1974 1997 ĐH Văn Ngữ văn
Ngữ văn

GDCD

Ngữ văn 8A6(4), 6A4(4)

TC Văn 8A6(1)

GDCD 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 

7A4(1)

GDCD  8A3(1) , 8A6(1), 8A5(1), 

8A7(1)

17 0 2 0 3

7 Hoàng Thị Hồng Vân Giáo viên 1985 2012 ĐH Văn - CD Ngữ văn
Ngữ văn

GDCD

Ngữ văn 9A6(5); 7A3(4)

TC Văn 9A6(1)

GDCD 9A2(1), 9A5(1)

GDCD 8A1(1)

13
GVCN 7A3(4)

TKHĐ(2)
6 2 2 4

8 Trần Thu Thủy Giáo viên 1989 2020 Th.s Văn Ngữ văn
Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ văn 8A1(4)

Ngữ văn  7A4(4) 

TC Văn 8A1(1)

CN 6A2(2), 6A3(2) , 6A5 (2)

13
GVCN 7A4(4)

4 2 2 3
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9 Phạm T. Thanh  Mai Giáo viên 1984 2008 CĐ Sử - CD Lịch sử
Lịch sử

GDCD

Sử 8A1(1) , 8A5(1)  , 8A7(1)

Sử 9A1(2),9A3(2), 9A4(2), 

9A5(2)

GDCD 9A1(1) , 9A3(1)

12

GVCN 8A7(4)

Ủy viên BCH 

CĐ(1) 

5
0 2 0

10 Nguyễn Quỳnh Phương TTCM 1971 1991 ĐH Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tiếng Anh
Anh văn 6A1(3)  ,7A3(3)  

,7A6(3) , 8A3(3), 9A4(3)
15

GVCN 6A1(4)

TTCM(3)
7 6 2 7

11 Nguyễn Minh Phương Giáo viên 1975 1997 ĐH Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tiếng Anh

Anh 9A1(3)

Anh 8A1(3) , 8A6(3), 8A4(3)

Anh 6A3(3)  

15 GVCN 8A1(4) 4 2 2 14

12 Đặng Thị Thái Bảo Giáo viên 1978 ĐH Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tiếng Anh 

Anh văn 9A5(3), 9A2(3)

Anh văn 7A2(3),7A7(3),

Anh văn 6A2(3)

15 GVCN 9A5(4) 4 6 2 8

13 Nguyễn Hoài Trang Giáo viên 1983 2007 ĐH Nhạc Nhạc Âm nhạc

Nhạc Khối 6(7)

Công nghệ 9A5 (1), 9A6 (1)

Nhạc 8A5 (1), 8A6 (1), 8A7 (1)

13 0 7 0 0

14 Đinh Thị Lụa Giáo viên 1993 2020 ĐH Nhạc Nhạc Âm nhạc

Nhạc Khối 7(7)

Nhạc 8A1 (1), 8A2 (1), 8A3 (1), 

8A4 (1)

13 Phó TPT(3) 3 0 0 0

15 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên 1964 1989 ĐH Thể dục GDTC Thể dục

Thể dục 8A1(2) , 8A2(2), 8A3(2) 

, Thể dục 6A5(2) , 6A6(2), 

6A7(2)

Thể dục 9A4(2) , 9A5(2), 9A6(2)

18 0 3 0 0

16 Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo viên 1982 2004 ĐH Thể dục GDTC Thể dục

Thể dục 7A5(2) , 7A6(2)

Thể dục 6A1(2) , 6A2(2), 

6A3(2), 6A4(2)

Thể dục 9A1(2) , 9A2(2), 9A3(2)

18 0 4 0 0

17 Đinh Nguyên Trường Giáo viên 1996 2020 ĐH Thể dục GDTC Thể dục

Thể dục 7A1(2) , 7A2(2), 

7A3(2), 7A4(2) ,7A7(2) 

Thể dục  8A4(2) ,8A5(2), 

8A6(2), 8A7(2)

18 0 0 0 0

18 Phùng Thị Thư TPT 1983 2010 ĐH Văn TPT
TPT

Ngữ văn

Tổng phụ trách Đội

Văn 9A1 (5) , 7A2 (4)

TC Văn 9A1 (1) 

10
Tổng phụ trách 

Đội
0 2 0 4

19 Hà Thị Mai Hoa Nhân viên 1987 2011 ĐH Văn Thiết bị
Thiết bị

Ngữ văn

NV thiết bị

Văn 9A3(5), 6A3(4)

TC Văn 9A3(1)

10 GVCN 9A3(4) 4 2 0 4

20 Nguyễn Thị Hải Anh Giáo viên 1981 2007 CĐ Mĩ Thuật Mỹ thuật Mĩ thuật MT Khối 6(7), 9 (6) 7

Ủy viên 

BCHCĐ(1) +

Thủ Quỹ 

1 7 0 0

21 Nguyễn Thị Nga Giáo viên 1988 2013 ĐH Văn

HĐ Ngữ 

văn 

Lịch sử

Ngữ văn

Lịch sử

Văn 8A5(4), 7A1(4), 8A7 (4)

TC Văn 8A4(1 ), 8A5 (1),  8A7 

(1)

14 GVCN 8A5(4) 4 3 2 6



22 Nguyễn Minh Châu Giáo viên 1984 ĐH Văn

HĐ Ngữ 

văn 

GDCD

Ngữ văn

GDCD

Ngữ văn 7A5(4) , 6A5(4)

GDCD 6A1(1)  ,6A2(1)  ,6A3(1) 

, 6A4(1),6A5(1)  ,6A6(1) , 

6A7(1)

GDCD 7A6(1) ,7A7(1),7A5(1)

18 0 4 0 0

23 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 1997 2019 ĐH Văn

HĐ Ngữ 

văn 

Lịch sử

Ngữ văn

Lịch sử

Ngữ Văn 7A6(4); 

Sử 7A7(2) , Sử 7A6 (2)

Sử 8A6(2)

Sử 6A1(1), 6A2(1) , 6A3(1) , 

6A4(1), 6A5(1) , 6A6(1) , 6A7(1)

17 0 2 0 0

24 Hoàng Thị Thảo Giáo viên 1993 2014 ĐH Ngoại ngữ
HĐ Ngoại 

ngữ

Tiếng Anh

Công nghệ

Anh 6A7(3), 7A4(3) , 8A5(3), 

6A5(3) 

Công nghệ 9A3(1), 9A4(1)

16 0 4 0 3

25 Trịnh Thị Thanh Xuân Giáo viên 1981 2006 ĐH Ngoại ngữ
HĐ Ngoại 

ngữ

Tiếng Anh

Công nghệ

Anh 6A4(3), 7A5(3), 8A2(3), 

9A3(3)

Công nghệ 9A1(1), 9A2(1) 

15 GVCN 7A5(4) 4 4 0 7

26 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên 1993 2014 ĐH Ngoại ngữ
HĐ Ngoại 

ngữ
Tiếng Anh

Anh   9A6(3) , 8A7(3), 7A1(3) 

Công nghệ 9A5(1), 9A6(1) 11 0 8 0 0

27 Nguyễn Xuân Tiến Giáo viên 1984 2018 ĐH Mĩ Thuật
HĐ Mỹ 

thuật
Mĩ thuật

MT Khối 7(7)

MT Khối 8(7)
14 0 0 0 0

28 Nguyễn Tường Phượng Giáo viên 1968 1988 CĐ Anh
 HĐ 

Ngoại ngữ
Tiếng Anh Anh 6A6(3) 3 GVCN 6A6(4) 4 4 0 0

29 Lê Thu Trang Giáo viên 1998 2019 CĐ Ngữ văn
HĐ Ngữ 

văn

Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ Văn 6A6(4)
8 0 0 0 0

394 69 83 20 84

(Đã ký)

Trần Thị Ngọc Yến

Tổng số

Thượng Thanh, ngày 24 tháng 12  năm 2020
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